
DANH MỤC CÁC GÓI THẦU HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI 

THUỐC LÁ NĂM 2022 

STT Tên gói thầu Số lượng 

 Gói 1 
Truyền thông phòng, chống tác hại  thuốc lá trên đài phát thanh - truyền hình 

tỉnh Bến Tre  
 

 
Truyền thông về Phòng chống tác hại của thuốc lá trên truyền hình  

 

Truyền thông về Phòng chống tác hại của thuốc lá trên Đài truyền hình tỉnh Bến Tre. 

Phát sóng TV spot Thời lượng: 30 giây (khung giờ từ 18 đến 20 giờ): 50 lần  

50 

 
Truyền thông về Phòng chống tác hại của thuốc lá trên đài phát thanh  

 

Truyền thông về Phòng chống tác hại của thuốc lá trên sóng phát thanh của Đài phát 

thanh Truyền hình tỉnh Bến Tre . (Phát thông điệp phát thanh 60 giây) (khung giờ từ 18 

giờ đến 20 giờ):50 lần  

50 

Gói 2 

Dịch vụ nước uống giải khát các lớp tập huấn, hội thảo, cuộc thi về phòng chống 

tác hại thuốc lá. 

Suất giải khát các hội thảo, hội nghị, tập huấn, thảo luận nhóm, họp thẩm định 
nghiên cứu khoa học gồm: trà, nước, hoa quả, bánh  
 Suất giải khát truyền thông trực tiếp, hội thi gồm:  nước, bánh  

 

 Tổ chức Hội thảo nhóm nòng cốt  30 suất. 30 

 

Tập huấn cho giáo viên các trường học về PCTH thuốc lá để giảng dạy trong các buổi 

ngoại khóa tại trường 100 suất x 5 lớp = 500 suất   
500 

 

Tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông PCTH thuốc lá Chi hội trưởng Hội nông dân, 

phụ nữ:100 suất x 9 lớp = 900 suất  
900 

 
Tập huấn cai nghiện thuốc lá  200 suất x 2 lớp = 400 suất  400 

 
Truyền thông trực tiếp cho học sinh 800 suất x 9 đợt = 7.200 suất.  7.200 

 

Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá cho Hội viên phụ nữ tuyến 

xã, phường  50 suất x 79 lớp = 3.950 suất  
3.950 

 

Tổ chức 09 cuộc thi Phụ nữ tuyên truyền về PCTH thuốc lá cấp huyện  300 suất x 9 

cuộc =2.700 suất 
2.700 

 
Tổ chức 01  hội thi Phụ nữ tuyên truyền về PCTH thuốc lá cấp tỉnh 400 suất   400 

 

Tổ chức thi TTV Hội Nông dân về PCTH thuốc lá cấp huyện  400 suất x 9 cuộc  = 

3.600 suất 
3.600 

 
Tổ chức 01  thi TTV Hội Nông dân về PCTH thuốc lá cấp tỉnh  400 suất   400 

 Tập huấn điều tra viên và giám sát viên định lượng: 52 suất  
52 

 Thảo luận nhóm: 72 suất   72 



 Họp thẩm định, nghiệm thu: 22 suất   22 

 Tổ chức Hội Nghị chia sẻ kinh nghiệm  : 100 suất  
100 

Gói 3 

Thuê âm thanh, ánh sáng hoạt động truyền thông trực tiếp và cuộc thi phòng, 

chống tác hại thuốc lá 

- Bộ âm thanh hội thi cấp tỉnh gồm: 4 Loa line array audio center,  2 Loa sub 

đơn audio center, 4 Công xuất 1500W,  4 Micro không dây, 2 Loa monitor,  1 

Bàn Mixer Dynacord. Đèn chiếu sáng sân khấu. 

- Bộ âm thanh hội thi cấp huyện  gồm: 2 Loa Behringer, 2 Loa sub đơn,  2 Công 

xuất 1500W,  4 Micro không dây, 1 Bộ xử lý tín hiệu DBX, 1 Bàn Mixer 

Dynacord. Đèn chiếu sáng sân khấu. 

- Bộ âm thanh truyền thông trực tiếp gồm: 01 Loa - 02 Micro 

 

 

Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá cho Hội viên phụ nữ tuyến 

xã, phường: lớp  01 bộ x 79  
79 

 

Tổ chức 09 cuộc thi Phụ nữ tuyên truyền về PCTH thuốc lá  cấp huyện  1 bộ x 9 cuộc = 

9 bộ  
9 

 Tổ chức 01  hội thi Phụ nữ tuyên truyền về PCTH thuốc lá cấp tỉnh: 01 bộ  1 

 Tổ chức thi TTV Hội Nông dân về PCTH thuốc lá cấp huyện  : 01 bộ x 9 cuộc  
9 

 Tổ chức 01  thi TTV Hội Nông dân về PCTH thuốc lá cấp tinh  : 01 bộ  1 

Gói 4 

Thuê thiết bị máy chiếu, máy tính, màn chiếu tại hội thảo, hội nghị, tập huấn về 

phòng chống tác hại của thuốc lá 

Bộ thiết bị gồm: 01 Máy chiếu. 01 máy tính; 01 màn chiếu 

 

 

Thuê Máy chiếu, máy tính, màn chiếu  Tổ chức Hội thảo nòng cốt về PCTH thuốc lá: 

01 bộ  
1 

 

Thuê Máy chiếu, máy tính, màn chiếu Tập huấn cho giáo viên các trường học về PCTH 

thuốc lá để giảng dạy trong các buổi ngoại khóa tại trường: 1 bộ x 5lớp = 5 bộ   
5 

 

Thuê Máy chiếu, máy tính, màn chiếu Tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông PCTH 

thuốc lá Chi hội trưởng Hội nông dân, phụ nữ : 1 bộ x 9lớp = 9 bộ    
9 

 

Thuê Máy chiếu, máy tính, màn chiếu tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở về tư vấn cai 

nghiện thuốc lá tại cộng đồng:1 bộ x 2lớp = 2 bộ    
2 

 

Thuê Máy chiếu, máy tính, màn chiếu các đợt truyền thông trực tiếp: 04 bộ x 9 đợt = 36 

bộ  
36 

 

Thuê Máy chiếu, máy tính, màn chiếu Tổ chức 09 cuộc thi Phụ nữ tuyên truyền về 

PCTH thuốc lá  cấp huyện : 1 bộ x 9 cuộc = 9 bộ  
9 

 

Thuê Máy chiếu, máy tính, màn chiếu Tổ chức 01  hội thi Phụ nữ tuyên truyền về 

PCTH thuốc lá cấp tỉnh: 01 bộ  
1 

 

Thuê Máy chiếu, máy tính, màn chiếu Tổ chức thi TTV Hội Nông dân về PCTH thuốc 

lá cấp huyện: 1 bộ x 9 cuộc = 9 bộ   
9 



 

Thuê Máy chiếu, máy tính, màn chiếu Tổ chức 01  thi TTV Hội Nông dân về PCTH 

thuốc lá cấp tinh: 01 bộ  

1 

 

Thuê Máy chiếu, máy tính, màn chiếu  Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về PCTH 

thuốc lá: 01 bộ  
1 

Gói 5 
Sản xuất market Hội thi, các buổi truyền thông trực tiếp, tập huấn, hội thảo về 

phòng, chống tác hại của thuốc lá 
 

 

Market hội trường Hội thảo nòng cốt về PCTH thuốc lá  Bạt hiflex in 4 mầu, khung gỗ. 

Kích thước  2m x 3 m. 01 chiếc  
1 

 

Market hội trường Tập huấn cho giáo viên các trường học về phòng, chống  tác hại 

thuốc lá: Bạt hiflex in 4 mầu, khung gỗ. Kích thước  2m x 3 m 

01 chiếc x 5 lớp = 5 chiếc  

5 

 

Market hội trường tập huấn kỹ năng truyền thông phòng, chống  tác hại thuốc lá cho 

Chi hội trưởng Hội nông dân, phụ nữ : Bạt hiflex in 4 mầu, khung gỗ. Kích thước  2m x 

3 m.  

01 chiếc x 9 lớp = 09 chiếc  

9 

 

Market hội trường  tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở về tư vấn cai nghiện thuốc lá: Bạt 

hiflex in 4 mầu, khung gỗ. Kích thước  2m x 3 m.  

01 chiếc x 2 lớp = 02 chiếc.  

2 

 

Market truyền thông trực tiếp cho học sinh : Bạt hiflex in 4 mầu, khung gỗ. Kích thước  

2m x 3 m.   

04 chiếc x 9 đợt  = 36 chiếc  

36 

 

Market truyền thông trực tiếp cho Hội viên phụ nữ tuyến xã, phường: Bạt hiflex . in 4 

mầu,  khung gỗ,  kích thước 1,5 m x 2 m 

01 chiếc x 79 buổi = 79 chiếc  

79 

 

Market 09 cuộc thi Phụ nữ tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá  cấp huyện: 

Bạt hiflex, in 4 màu,  khung gỗ. Kích thước 2m x 4m 

01 chiếc x 9 cuộc = 09 chiếc  

9 

 

Market  01  hội thi Phụ nữ tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá cấp tỉnh: Bạt 

hiflex in 4 màu, khung gỗ. Kích thước  2m x 4m. 01 chiếc  
1 

 

Market  Tổ chức thi tuyên truyền viên  Hội Nông dân về phòng, chống tác hại thuốc lá 

cấp huyện: Bạt hiflex in 4 màu, khung gỗ. Kích thước  2m x 4m 

1 chiếc x 9 cuộc = 09 chiếc  

9 

 

Market  hội thi  Tuyên truyền viên Hội Nông dân về phòng, chống tác hại thuốc lá cấp 

tinh: Bạt hiflex in 4 màu, khung gỗ. Kích thước 2m x 4m: 01 chiếc  
1 

 

Trang trí khánh tiết Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống tác hại 

thuốc lá: bạt Hiflex in 4 màu khung gỗ.  Kích thước 2 mx 3 m:  01 chiếc.  

1 

 

  
Gói 6 Sản xuất tài liệu truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá   

 

In tờ thông tin về cai nghiện thuốc lá. Kích thước A4, Couches 100gsm, in 4 màu, 02 

mặt cán mờ (hoặc bóng), bế gập 3: 20,000 tờ  
20,000 

 

In Tờ rơi về PCTHTL Kích thước A4, Couches 100gsm, in 4 màu, 02 mặt cán mờ 

(hoặc bóng), bế gập 3: 18,000 tờ  
18,000 

 

In tài liệu hướng dẫn hoạt động PCTH thuốc lá  Khổ A4 (21 cm x 29,7 cm);  Chất liệu: 

Ruột in bằng giấy  couche 200g/m2, bìa in bằng giấy couche 230g/m2, 32 trang cả bìa 

In offset 04 màu Gáy đóng quyển dập ghim: 2,000 quyển  

2,000 

Gói 7 Sản xuất pa nô phòng chống tác hại thuốc lá đặt trong cơ quan, đơn vị   

 

Sản xuất pa nô tuyên truyền PCTHTL đặt trong cơ quan, đơn vị  Pano có chân Kích 

thước 2m x 3m Khung sắt hộp 25 x 25 mm, mạ kẽm. Lót tôn mặt biển. In mầu trên bat 

Hiflex Chân pano khung sắt hộp 50 x 50 mm, cách mặt đất 1,5 m. Giá đã bao gồm thuê, 

chi phí vận chuyển lắp đặt:  22 cái  

22 



Gói 8 Sản xuất biển mica Cấm hút thuốc   

 

Sản xuất biển mica "Cấm hút thuốc" Kích thước 15 cm x 25 cm, dầy 0,2cm, có 2 dải 

băng dính xốp 2 mặt dán đằng sau 2 cm x 25 cm : 3.000 cái  
3.000 

Gói 9 Sản xuất áo mưa in nội dung tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá  

 

Sản xuất áo mưa in nội dung tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá:  

- Áo mưa vải dù 100% phủ PVC, siêu nhẹ, siêu chống nước - Thiết kế kiểu dáng cánh 

dơi, mặt trước áo mưa có bóng kính trong suốt, tay gương, một đầu  

- Mặt trước áo mưa in tên đơn vị và tên Quỹ 

- Mặt sau áo mưa in thông điệp phòng chống tác hại của thuốc lá 

- Kích thước: Chiều rộng 135 cm (+- 3cm), chiều dài từ cổ đến vạt áo trước 120 cm (+- 

3cm), cộng cả mũ là 150 cm (+- 3cm): 450 chiếc  

450 

 

 

  

 


